
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 1 ngõ 20 Nguyễn Viết Xuân, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

30/09/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ATRANCO VIỆT NAM

0108921743

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất nhập khẩu những mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
-Bán buôn thực phẩm chức năng
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng mỹ phẩm: Son, phấn, kem dưỡng da và trang 
điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt...;
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác

4649

3. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác
Bán lẻ thực phẩm chức năng

4711

4. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

5. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ của các cửa hàng chuyên doanh gạo, lúa mỳ, bột mỳ, 
ngô...

4721

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
ATRANCO VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ATRANCO VIETNAM TRADING AND 
SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: ATRANCO VIETNAM TRADING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồ uống có cồn: Rượu mạnh, rượu vang, bia;
- Bán lẻ đồ không chứa cồn: Các loại đồ uống nhẹ, có chất 
ngọt, có hoặc không có gas như: Côca côla, pépsi côla, nước 
cam, chanh, nước quả khác...;
- Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác.

4723

7. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh.

4772

8. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Sản xuất thực phẩm chức năng.

1079

9. Bán buôn tổng hợp 4690

10. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Sản xuất mỹ phẩm

2023

11. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh; -Bán lẻ mỹ 
phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ

4789(Chính)

12. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến;
- Sữa, sản phẩm từ sữa và trứng;
- Thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh và 
chế biến;
- Hàng thủy sản tươi, đông lạnh và chế biến;
- Bánh, mứt, kẹo, các sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột; - 
Thực phẩm khác.

4722

13. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ súng đạn, vàng, tiền kim khí)

4773

14. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Đại lý bán hàng hóa

4610

15. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

16. Bán buôn thực phẩm
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà 
phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột...

4632

17. Bán buôn đồ uống 4633

18. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

19. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Sản xuất hoá dược và dược liệu

2100

2/4Thời gian đăng từ ngày 30/09/2019 đến ngày 30/10/2019



1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
TUẤN ANH  
   

Thôn Đông Sơn, Xã 
Việt Đoàn, Huyện 
Tiên Du, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

900.000.000 90,000 125612386

2ĐÀO THỊ 
THU 
TRANG

Thôn Cổ Miếu, Xã 
Phật Tích, Huyện 
Tiên Du, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

100.000.000 10,000 125832498

20. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa

3250

21. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

22. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
( Trừ đấu giá)

4791

23. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ đấu giá)

4799

24. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
- Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ 
trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang 
khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

25. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

26. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ giày, dép trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4771

27. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

28. Quảng cáo 7310

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       125612386
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đông Sơn, Xã Việt Đoàn, Huyện Tiên Du, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Đông Sơn, Xã Việt Đoàn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TUẤN ANH     Nam

28/03/1996 Kinh Việt Nam

23/08/2016 Công an Bắc Ninh 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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